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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
A - PHẦN SỐ HỌC

Phần 1. Ôn tập về số tự nhiên

I. Câu hỏi
Câu 1. Viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, phép nhân (giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng).
Câu 2. Định nghĩa luỹ thừa bậc n của a? Viết các công thức nhân chia hai luỹ thừa có cùng cơ số?
Câu 3. Phát biểu và viết dạng tổng quát các tính chất chia hết của một tổng?
Câu 4. Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9?

Câu 5. Thế nào là số nguyên tố, hợp số. Tìm các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? cho ví dụ?

Câu 6. Nêu các quy tắc tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của của hai hay nhiều số. Tìm mối quan hệ giữa ƯCLN và BCNN?
II. Bài tập
Bài 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố 
	a, 160 – ( 23 . 52 – 6 . 25 )
	c, 5 . 42 – 18 : 32

	b, 4 . 52 – 32 : 24
	d, 80  - ( 4 . 52 – 3 .23)


Bài 2. Tìm x biết:
	a, 128 - 3(x + 4) = 23
	d, 720 : [41 - (2x - 5)] = 23.5

	b, [(4x + 28).3 + 55] : 5 = 35
	e, 123 – 5.( x  + 4 ) = 38

	c, (12x - 43).83 = 4.84
	g, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74


Bài 3. Cho 3 số : a = 40; b = 75; c = 105. Bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố 

a, Tìm ƯCLN(a, b, c)

b, Tìm BCNN(a, b, c)

Bài 4. Thay các chữ x, y bởi các số thích hợp để số 
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 chia hết cho 

a, 2, 3 và 5
b, 2, 5 và 9

c, chia hết cho 45
Bài 5. Một số sách nếu xếp thành bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.
Bài 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thiếu một người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. tính số học sinh.
Phần II. Ôn tập về số nguyên

I. Câu hỏi
Câu 1. Viết tập hợp Z các số nguyên? 

Câu 2. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? Giá trị tuyệt đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương? số nguyên âm? số 0?
Câu 3. Phát biểu các quy  tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên? Viết các công thức của các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên?
Câu 4. Pháp biểu các quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế?
II. Bài tập
Bài 1. Tính hợp lý:
	a, (-37) + 14 + 26 + 37
	d, (-12) + (-13) + 36 + (-11)

	b, (-24) + 6 + 10 + 24
	e, -16 + 24 + 16 – 34

	c, (-145) – (18 – 145)
	g, (38 – 29 + 43) – (43 + 38)


Bài 2. Thực hiện phép tính:

	a, 21.( – 29) + (– 17).( – 13)
	c, (– 143):(– 13) –  (– 5).(– 12)

	b, (– 11)2.3 – [3 – (– 5)( – 4)]
	d, 17 – {(– 32) – (–3) 3 – [5.(– 41) – 12:(– 4)0 ]+ 1571}


Bài 3. Tính nhanh

	a, (– 27).( – 28) + (– 27).128
	c, (– 59).(– 43) – 59.53

	b, (– 32).( – 56) + 32.44
	d, (– 2)3.(– 8) + 24.


Bài 4. Tìm số nguyên a biết 

a. 
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Bài 5. Tìm số nguyên x biết 

	a. 3x - 17 = x + 3
	d. 2x – 15 = – 47 

	b. 
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	e. (– 5)2 – (5x – 3) = 43

	c. 25 - (x - 5) = -415 - ( 15 - 415)
	g. (x - 3)(2x + 6) = 0


Bài 6. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

	a, -8 < x < 8
	b, -6
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Phần III. Ôn tập về phân số

I. Câu hỏi
Câu 1. Nêu khái niệm phân số. Cho ví dụ về một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lơn hơn 0. 

Câu 2. Thế nào là hai phân số bằng nhau? Nêu hai tính chất cơ bản của phân số? Giải thích vì sao một phân số có mẫu âm cũng có thể viết được thành phân số có mẫu dương.?

Câu 3. Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào? Thế nào là phân số tối giản ? cho ví dụ?

Câu 4. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta làm như thế nào? Lấy ví dụ về hai phân số không cùng mẫu và so sánh.

Câu 5. Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu số. Nêu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số ?

Câu 6. Viết số đối của phân số 
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 . ( a, b ( Z; b ≠ 0). Phát biểu quy tắc trừ hai phân số ?

Câu 7. Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Quy tắc nhân 1 phân số với 1 số nguyên? Nêu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số ?

Câu 8. Viết số nghịch đảo của phân số 
[image: image11.wmf]b
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 . ( a, b ( Z; b ≠ 0 ). Phát biểu quy tắc chia phân số cho phân số? Chia 1 số nguyên cho 1 phân số? Chia 1 phân số cho 1 số nguyên?
II. Bài tập
Bài 1. Cho biểu thức A = 
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a, Tìm điều kiện của n để A là phân số 

b, Tìm phân số A biết n = 0; n = 10; n = - 2

Bài 2. Tính (tính nhanh nếu có thể)

	a) 
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Bài 3. Thực hiện phép tính:
	a) 
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Bài 4. Tìm x biết:

	a) 
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	c) 7x – 3x = 3,2
	k) 
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[image: image35.wmf]2

3

 = - 90

	e) 
[image: image36.wmf]213

3.x2

784

-=


	n) (4,5 – 2x).1
[image: image37.wmf]4

7

= 
[image: image38.wmf]11

14


l) 
[image: image39.wmf]1

2125

3

-

% . x = 
[image: image40.wmf]1

4




Bài 5. Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó có 
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 số học sinh thích chơi đá bóng, 80 % số học sinh thích chơi đá cầu, 
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 số học sinh thích chơi cầu lông. Hỏi lớp 6A có:

a) Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá ?

b) bao nhiêu học sinh thích chơi đá cầu ?

c) Bao nhiêu học sinh thích chời cầu lông ?
Bài 6. Hai bạn Bắc và Trung có một số bi. Biết rằng số bi của Bắc bằng 
[image: image43.wmf]5
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 tổng số bi, số bi của Trung bằng 
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 tổng số bi của hai bạn và Bắc có nhiều hơn Trung 5 bi. Hỏi

a) Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

b) Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ?
Bài 7. Học sinh lớp 6 A đã trồng được 56 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất trồng được 
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 số cây. Ngày thứ hai trồng được 
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 số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6 A trồng trong mỗi ngày?

Bài 8. Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6 A bằng 
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 tổng số học sinh. Số hcọ sinh giỏi của lớp 6B bằng 120 % số học sinh giỏi của lớp 6A. Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp ?

Bài 9. Hai lớp 6A và 6B có tất cả 102 học sinh. Biết rằng 
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 số Hs của lớp 6A bằng 
[image: image49.wmf]4

3

 số học sinh của lớp 6B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 10. Khối 6 của một trường có 4 lớp. Trong đó số học sinh lớp 6A bằng 
[image: image50.wmf]13
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 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. số học sinh lớp 6B bằng 
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 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 
[image: image52.wmf]61
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 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. số học sinh của lớp 6D là 32 học sinh. Tính tổng số học sinh của 4 lớp?
II. Bài tập nâng cao

Bài 1: Tìm x biết:
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Bài 2: Cho phân số A = 
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Tìm n đề A nhân giá trị nguyên.

Bài 3: Cho phân số A = 
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Tìm các số tự nhiên n để A là số nguyên tố.

Bài 4: Chứng minh rằng phân số 
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Bài 5: So sánh:   A = 
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Bài 6: Chứng minh:

a) S = 
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b) P = 
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B – PHẦN HÌNH HỌC
I. Câu hỏi

Câu 1. Thế nào là một tia gốc O? Thế nào là hai tia đối nhau?
Câu 2. Đoạn thẳng AB là gì? Khi nào AM + MB = AB? Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm như thế nào?

Câu 3. Thế nào là một nửa mặt phẳng bờ a? Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau?

Câu 4. Góc là gì? Góc bẹt là gì? Góc vuông là gì? Góc nhọn là gì? Góc tù là gì?

Câu 5. Thế nào là hai góc kề nhau? Phụ nhau? Bù nhau? Kề bù?

Câu 6. Khi nào 
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 Thế nào là tia phân giác của một góc?

Câu 7. Đường tròn tâm O bán kính R là gì? Tam giác ABC là gì?

II. Bài tập
Bài 1.

a,Vẽ năm điểm M, N, P, Q, R sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, ba điểm N, P, Q thẳng hàng, còn ba điểm N, P, R không thẳng hàng   
b, Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng, kể tên các đường thẳng đó?

c, Có bao nhiêu đoạn thẳng? kể tên các đoạn thẳng đó.

d, Kể tên các tia gốc P. Trong các tia đó chỉ ra hai tia đối nhau? Hai tia trùng nhau?

Bài 2. Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 3,5 cm; OB = 7 cm.

a, Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

b, Tính độ dài đoạn thẳng AB?

c, Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

Bài 3. Trên tia Ox lấy điểm A. trên tia đối của tia Ox lấy điểm B sao cho OA = OB = 3cm . Trên tia AB lấy điểm M, trên tia BA lấy điểm N sao cho AM = BN = 1cm 

Chứng tỏ O là trung điểm của AB và MN

Bài 4. 
a, Vẽ tam giác ABC biết AB =AC = 4cm ; BC = 6cm. Nêu rõ cách vẽ?
b, Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3cm, AC = 2,5 cm. Nêu rõ cách vẽ? Đo và tính tổng các góc của tam giác ABC.
Bài 5.

a, Vẽ tam giác ABC biết góc A = 60o ; AB = 2cm ; AC = 4 cm
b, Gọi D là điểm thuộc AC sao cho CD = 3cm. Tính AD?
c, Biết góc ADB = 30o. Tính góc CBD?
Bài 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc
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 = 300; góc
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a, Tính góc
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b, Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox . Viết tên các cặp góc kề bù trong hình ?

c, Kẻ Ot là tia phân giác góc
[image: image67.wmf]·
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Bài 7. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Ot sao cho 
[image: image69.wmf]·

xOt

 = 550, 
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= 1100.

a, Chứng tỏ Ot là tia phân giác của góc xOy?

b, Gọi Ox’và Oy’ lần lượt là tia đối của hai tia Ox, Oy. Tính góc
[image: image71.wmf]·
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. Kể tên các cặp góc kề bù?
Bài 8. Cho 2 góc kề bù 
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a, Tính số đo góc
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b, Vẽ phân giác Om của góc
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Bài 9. Cho tia Ox vẽ hai tia Oy; Oz sao cho 
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a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

b, Tính 
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c, Tia Oz có phải là tia phân giác của 
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Bài 10. Cho tia Ox vẽ hai tia Oy; Oz sao cho 
[image: image85.wmf]·

0

xOy100

=

; 
[image: image86.wmf]·

0

xOz60

=

. Vẽ Om là tia phân giác của yOz. Tính 
[image: image87.wmf]·

xOm

?

Bài 11. Cho đoạn thẳng OO’ = 6cm. Vẽ các đường tròn tâm O bán kính 4cm và tâm O’ bán kính 3cm chúng cắt nhau tại A và B; cắt đoạn thẳng OO’ lần lượt tại M và N.
a, Tính AO, BO, AO’, BO’?

b, N có phải là trung điểm của đoạn thẳng OO’ không? Vì sao?

c, Tính MN?
C – MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN THI

ĐỀ 1:
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

            1) 
[image: image88.wmf]17117
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               2) 
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)  x + 
[image: image91.wmf]71
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             b) 
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Bài 3:  Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng. Lần thứ nhất, người ta lấy đi 20% số xăng đó. Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy đi 
[image: image93.wmf]2

3

 số xăng còn lại. Hỏi cuối cùng thùng xăng còn lại bao nhiêu lít xăng?

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho 
[image: image94.wmf]·
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xOt65
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; 
[image: image95.wmf]·
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xOy130

=

.

1. Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

2. Tính số đo 
[image: image96.wmf]·

tOy

?

3. Tia Ot có là tia phân giác của 
[image: image97.wmf]·

xOy

 không ? Vì sao?

Bài 5:  Cho A = 
[image: image98.wmf]196197

197198

+

  ; B = 
[image: image99.wmf]196197

197198

+

+

 . Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?

ĐỀ 2:
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

            1) A = 
[image: image100.wmf]225
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               2)  B = 
[image: image101.wmf](
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)   
[image: image102.wmf]27
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             b) 
[image: image103.wmf](
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Bài 3: Lớp 6A có 40 HS bao gồm ba loại giỏi, khá và trung bình. Số HS khá bằng 60% số học sinh cả lớp, số HS giỏi bằng 
[image: image104.wmf]3

4

 số HS còn lại. Tính số HS trung bình của lớp 6 A?

Bài 4: Cho hai tia Oy và Ot cùng nằm trên nửa mặt bờ có bờ chứa tia Ox. Biết 
[image: image105.wmf]·
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xOt40
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, 
[image: image106.wmf]·

0

xOy110

=

.

1. Tia Ot có nằm giữa hai tia Õ và Oy không? Vì sao? 

2. Tính số đo 
[image: image107.wmf]·

yOt?

=


3. Gọi tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính số đo 
[image: image108.wmf]·

zOy?

=


4. Tia Oy có phải là tia phân giác của 
[image: image109.wmf]·

zOt

 không? Vì sao?

Bài 5: Cho B = 
[image: image110.wmf]1111
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45619
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.  Hãy chứng tỏ rằng B > 1.

ĐỀ 3:
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

            1) 
[image: image111.wmf]7115
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               2) 
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           3) 
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)  
[image: image114.wmf]1131
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             b) 
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Bài 3:  Khối lớp 6 của một trường có 400 học sinh, trong đó số HS giỏi chiếm 
[image: image116.wmf]3

8

. Trong số HS giỏi đó, số HS nữ chiếm 40%. Tính số HS nữ của khối 6 đạt loại giỏi?

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
[image: image117.wmf]·
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; 
[image: image118.wmf]·
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xOz120

=

. Vẽ Om là phân giác của 
[image: image119.wmf]·

xOy

, On là phân giác của 
[image: image120.wmf]·

xOz

.

            1. Tính số đo của 
[image: image121.wmf]·

xOm

:
[image: image122.wmf]·

xOn

; 
[image: image123.wmf]·

mOn

?

2. Tia Oy có là tia phân giác của 
[image: image124.wmf]·

mOn

 không ? Vì sao?

3. Gọi Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo của 
[image: image125.wmf]·

tOz

?

Bài 5:  Tính nhanh giá trị của biểu thức:  M = 
[image: image126.wmf]333
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ĐỀ 4:
Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

            1) A = 
[image: image127.wmf]21124
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               2)  B = 
[image: image128.wmf]1381923
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)   
[image: image129.wmf]23
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             b) 
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Bài 3:  Một vòi nước chảy vào bể cạn trong 3 giờ. Giờ thứ nhất vòi chảy được 40% bể. Giờ thứ hai vòi chảy được 
[image: image131.wmf]3

8

 bể. Giờ thứ ba vòi chảy được 1080 lít thì đầy bể. Tìm dung tích bể?

Bài 4: Cho hai góc kề bù 
[image: image132.wmf]·

CBA

 và 
[image: image133.wmf]·
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 với 
[image: image134.wmf]·
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1. Tính số đo 
[image: image135.wmf]·
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           2.  Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AD chứa tia BC vẽ 
[image: image136.wmf]·
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     Tia BM có phải là tia phân giác của 
[image: image137.wmf]·

DBC

 không? Vì sao?

Bài 5: Cho S = 
[image: image138.wmf]33333

...

1.44.77.1040.4343.46

+++++

.  Hãy chứng tỏ rằng S < 1.

ĐỀ 5:
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

            1)  
[image: image139.wmf]125102
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)   
[image: image141.wmf]7
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             b) 
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Bài 3: Lớp 6A có ba loại học sinh: giỏi, khá và trung bình. Trong đó 
[image: image143.wmf]2

3

 số HS giỏi là 8 em. Số HS giỏi bằng 80% số HS khá. Số HS trung bình bằng 
[image: image144.wmf]7

9

 tổng số HS khá và HS giỏi. Tìm số HS của lớp?

Bài 4: Vẽ góc bẹt 
[image: image145.wmf]·
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 . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ 
[image: image146.wmf]·
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, 
[image: image147.wmf]·
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           1.  Tính số đo 
[image: image148.wmf]·

mOt?
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2. Vẽ tia Oz là tia đối của tia Om. Tia Oy có phải là tia phân giác của 
[image: image149.wmf]·

zOt

 không? Vì sao?

Bài 5: Chứng tỏ rằng : B = 
[image: image150.wmf]2222222
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ĐỀ 6:
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

         1)  
[image: image151.wmf]531
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)   
[image: image154.wmf]5515
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                       b) 
[image: image155.wmf]15
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Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70 m. Biết 40% chiều rộng bằng 
[image: image156.wmf]2

7

 chiều dài. Tìm chu vi và diện tích miếng đất ấy.

Bài 4: Cho 
[image: image157.wmf]·
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 kề bù với 
[image: image158.wmf]·

yOt

.

1. Tính số đo 
[image: image159.wmf]·

yOt

 = ?

2. Vẽ tia phân giác Om của 
[image: image160.wmf]·

xOy

. Tính số đo của 
[image: image161.wmf]·

mOt

 = ?

3. Vẽ tia phân giác On của 
[image: image162.wmf]·

tOy

. Tính số đo của 
[image: image163.wmf]·
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 = ?

Bài 5: Rút gọn: B = 
[image: image164.wmf]1111
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ĐỀ 7:
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

         1)  
[image: image165.wmf]343
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                   2)  
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)   
[image: image168.wmf]121
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                       b) 
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Bài 3: Lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số HS giỏi chiếm 
[image: image170.wmf]1

5

 số HS cả lớp, số HS trung bình bằng 
[image: image171.wmf]3

8

 số HS còn lại. 

a) Tính số HS mỗi loại của lớp?

b) Tính tỉ số phần trăm của số HS trung bình so với số HS cả lớp?

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
[image: image172.wmf]·
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; 
[image: image173.wmf]·
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xOz30
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            1. Tính số đo của 
[image: image174.wmf]·

zOy

?

2. Tia Oz có là tia phân giác của 
[image: image175.wmf]·

xOy

 không ? Vì sao?

3. Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của 
[image: image176.wmf]·

tOy

?

Bài 5: Rút gọn biểu thức: A = 
[image: image177.wmf]232012
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ĐỀ 8:
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau: (tính nhanh nếu có thể).

         1)  
[image: image178.wmf]52595
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Bài 2: Tìm x, biết:     a)   
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                   b) 
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Bài 3: Ở lớp 6B số HS giỏi học kì I bằng 
[image: image183.wmf]2

9

 số HS cả lớp. Cuối năm học có thêm 5 HS đạt loại giỏi nên số HS giỏi bằng 
[image: image184.wmf]1

3

 số HS cả lớp. Tính số HS của lớp 6A?

Bài 4: Vẽ góc bẹt 
[image: image185.wmf]·

xOy

, vẽ tia Ot sao cho 
[image: image186.wmf]·
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           1.  Tính số đo 
[image: image187.wmf]·
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2. Vẽ phân giác Om của 
[image: image188.wmf]·

yOt

 và phân giác On của 
[image: image189.wmf]·

tOx

. Hỏi 
[image: image190.wmf]·

mOt

 và 
[image: image191.wmf]·

tOn

 có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích?

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau: A = 
[image: image192.wmf]73333333333333333
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ĐỀ 9:

Bài 1: Thực hiện phép tính:

                a)   
[image: image193.wmf]37102
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                 b)   
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Bài 2: Tìm x, biết:               a)  
[image: image195.wmf]111
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                   b)  
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Bài 3: Lớp 6A có 25% số học sinh đạt loại giỏi, 
[image: image197.wmf]2

3

số học sinh đạt loại khá và 3 học sinh đạt loại trung bình (không có học sinh yếu kém). Hỏi lớp 6A:

a) Có bao nhiêu học sinh?

b) Có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi, bao nhiêu học sinh đạt loại khá?

Bài 4: Vẽ  
[image: image198.wmf]·
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 và 
[image: image199.wmf]·

yOz

 kề bù sao cho 
[image: image200.wmf]·
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 = 1300..

a) Tính số đo của 
[image: image201.wmf]·
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b) Vẽ tia Ot nằm trong 
[image: image202.wmf]·

xOy

 sao cho 
[image: image203.wmf]·
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. Tính số đo 
[image: image204.wmf]·

yOt

 ?

c) Tia Oy có phải là tia phân giác của 
[image: image205.wmf]·

tOz

 không? Vì sao?

Bài 5:   So sánh:             A = 
[image: image206.wmf]10
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 và B = 
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ĐỀ 10:

Bài 1: Thực hiện phép tính:

                               a)   
[image: image208.wmf]353

1348

7137

æö

+-

ç÷

èø

                          b)   
[image: image209.wmf]4131

62.31:

5854

æö

--

ç÷

èø


Bài 2: Tìm x, biết:     a)  
[image: image210.wmf](
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[image: image211.wmf](
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Bài 3: Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng 
[image: image212.wmf]1

3

 tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng 90% số bài còn lại.

a) Tính số bài trung bình.

b) Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra .

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  
[image: image213.wmf]·
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 và 
[image: image214.wmf]·
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a) Tính số đo của 
[image: image215.wmf]·

zOy
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b) Tia Oz có phải là tia phân giác của 
[image: image216.wmf]·

xOy

 không? Vì sao?

c) Gọi Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo của 
[image: image217.wmf]·

tOy

?

Bài 5: Tính nhanh:    P = 
[image: image218.wmf]215

3411

57

1

1211

-+

+-

                      

PAGE  
- 2 -

_1459064708.unknown

_1459064743.unknown

_1459064777.unknown

_1459064795.unknown

_1459064812.unknown

_1521621811.unknown

_1521622094.unknown

_1521622744.unknown

_1521623130.unknown

_1521623317.unknown

_1521915632.unknown

_1521622790.unknown

_1521622539.unknown

_1521622558.unknown

_1521622235.unknown

_1521621975.unknown

_1521622079.unknown

_1521621876.unknown

_1459064820.unknown

_1459064829.unknown

_1459064833.unknown

_1521621655.unknown

_1521621763.unknown

_1459064835.unknown

_1459064836.unknown

_1459064834.unknown

_1459064831.unknown

_1459064832.unknown

_1459064830.unknown

_1459064825.unknown

_1459064827.unknown

_1459064828.unknown

_1459064826.unknown

_1459064822.unknown

_1459064824.unknown

_1459064821.unknown

_1459064816.unknown

_1459064818.unknown

_1459064819.unknown

_1459064817.unknown

_1459064814.unknown

_1459064815.unknown

_1459064813.unknown

_1459064804.unknown

_1459064808.unknown

_1459064810.unknown

_1459064811.unknown

_1459064809.unknown

_1459064806.unknown

_1459064807.unknown

_1459064805.unknown

_1459064799.unknown

_1459064802.unknown

_1459064803.unknown

_1459064801.unknown

_1459064797.unknown

_1459064798.unknown

_1459064796.unknown

_1459064786.unknown

_1459064790.unknown

_1459064792.unknown

_1459064793.unknown

_1459064791.unknown

_1459064788.unknown

_1459064789.unknown

_1459064787.unknown

_1459064781.unknown

_1459064783.unknown

_1459064785.unknown

_1459064782.unknown

_1459064779.unknown

_1459064780.unknown

_1459064778.unknown

_1459064760.unknown

_1459064768.unknown

_1459064773.unknown

_1459064775.unknown

_1459064776.unknown

_1459064774.unknown

_1459064771.unknown

_1459064772.unknown

_1459064769.unknown

_1459064764.unknown

_1459064766.unknown

_1459064767.unknown

_1459064765.unknown

_1459064762.unknown

_1459064763.unknown

_1459064761.unknown

_1459064751.unknown

_1459064755.unknown

_1459064758.unknown

_1459064759.unknown

_1459064757.unknown

_1459064753.unknown

_1459064754.unknown

_1459064752.unknown

_1459064747.unknown

_1459064749.unknown

_1459064750.unknown

_1459064748.unknown

_1459064745.unknown

_1459064746.unknown

_1459064744.unknown

_1459064725.unknown

_1459064734.unknown

_1459064738.unknown

_1459064740.unknown

_1459064741.unknown

_1459064739.unknown

_1459064736.unknown

_1459064737.unknown

_1459064735.unknown

_1459064730.unknown

_1459064732.unknown

_1459064733.unknown

_1459064731.unknown

_1459064727.unknown

_1459064729.unknown

_1459064726.unknown

_1459064717.unknown

_1459064721.unknown

_1459064723.unknown

_1459064724.unknown

_1459064722.unknown

_1459064719.unknown

_1459064720.unknown

_1459064718.unknown

_1459064712.unknown

_1459064715.unknown

_1459064716.unknown

_1459064713.unknown

_1459064710.unknown

_1459064711.unknown

_1459064709.unknown

_1459061839.unknown

_1459063458.unknown

_1459064699.unknown

_1459064704.unknown

_1459064706.unknown

_1459064707.unknown

_1459064705.unknown

_1459064702.unknown

_1459064703.unknown

_1459064700.unknown

_1459063472.unknown

_1459064697.unknown

_1459064698.unknown

_1459063473.unknown

_1459063467.unknown

_1459063468.unknown

_1459063459.unknown

_1459063462.unknown

_1459061847.unknown

_1459063070.unknown

_1459063452.unknown

_1459063453.unknown

_1459063445.unknown

_1459063446.unknown

_1459063071.unknown

_1459063444.unknown

_1459062869.unknown

_1459062922.unknown

_1459063069.unknown

_1459062306.unknown

_1459061843.unknown

_1459061845.unknown

_1459061846.unknown

_1459061844.unknown

_1459061841.unknown

_1459061842.unknown

_1459061840.unknown

_1273257928.unknown

_1459057493.unknown

_1459061833.unknown

_1459061835.unknown

_1459061837.unknown

_1459061838.unknown

_1459061834.unknown

_1459061829.unknown

_1459061831.unknown

_1459061832.unknown

_1459061830.unknown

_1459057499.unknown

_1273259411.unknown

_1458983850.unknown

_1458984095.unknown

_1459056757.unknown

_1458983929.unknown

_1458984094.unknown

_1458983193.unknown

_1458983214.unknown

_1458281732.unknown

_1456926653.unknown

_1273257975.unknown

_1273259013.unknown

_1273257940.unknown

_1238699105.unknown

_1238700293.unknown

_1238700478.unknown

_1273257849.unknown

_1273257911.unknown

_1273247954.unknown

_1238700528.unknown

_1238700405.unknown

_1238700435.unknown

_1238700331.unknown

_1238700233.unknown

_1238700255.unknown

_1238700213.unknown

_1238698657.unknown

_1238698882.unknown

_1238698921.unknown

_1238698711.unknown

_1238698442.unknown

_1238698520.unknown

_1230652390.unknown

